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ơ 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MẪU GIÁO BÉ LÊN MG NHỠ - THÁNG 6  - HÈ 2025 
 

THỨ MÔN 

HỌC 

TUẦN I 

TỪ NGÀY 2/6 ->6/6 

TUẦN II 

TỪ NGÀY 9/6-> 13/6 

TUẦN III 

TỪ NGÀY  16/6-> 20/6 

TUẦN IV 

TỪ NGÀY  23/6-> 27/6 

THỂ DỤC SÁNG Vận động theo nhạc bài:  “Trời nắng trời mưa” Vận động theo nhạc bài:  “Gà trống thổi kèn” 

THỨ HAI 

 

VĂN HỌC - Dạy trẻ bài thơ: 

“Chào hỏi, nói năng, 

mời” 

- Dạy trẻ lắng nghe và trả 

lời được câu hỏi của 

người đối thoại 

- Dạy trẻ bài thơ: “Em 

lên bốn” 

- Kể cho trẻ nghe truyện: 

“Mỗi người một việc”  

HDKN - Ôn kỹ năng đóng, mở 

tủ lấy và cất ba lô 

- Cho trẻ ôn kỹ năng lau 

mặt, lau miệng 

- Dạy trẻ  kỹ năng cất 

giày dép đúng quy định 

- Dạy kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng 

THỨ BA 

 

PTVĐ - Đi bằng gót chân, đi 

khuỵu gối, đi lùi. 

- Trò chơi: Tung bóng 

- Đi/ chạy thay đổi  

hướng vận động đúng tín 

hiệu vật chuẩn; TC: Bắt 

chước tạo dáng 

 

- Đi trên ghế thể dục, đi 

trên vạch kẻ trên sàn. 

- Trò chơi: Cáo và thỏ 

 

- Chạy chậm 60- 80m 

- Trò chơi: Tặng quà  

 

STNT Sản phẩm sáng tạo: 

- Dạy trẻ trang trí khung 

ảnh của bé 

 

Sản phẩm sáng tạo: 

- In dấu tay tạo hình con 

vật 

Sản phẩm sáng tạo: 

- Làm con rối từ giấy 

bìa.. 

Sản phẩm sáng tạo: 

- Làm đồ chơi từ lõi giấy 

vệ sinh, vỏ hộp sữa 

THỨ TƯ 

 

LQVT 

& HĐKP 

Hoạt động trải nghiệm 

“Thổi bong bóng cầu 

vồng” 

- Ôn ghép đôi tương ứng 

1-1 các đối tượng của hai 

nhóm đồ  vật 

- Trò chuyện về các 

hoạt động trong mùa hè 

* LỄ HỘI NƯỚC: 

- Các trò chơi: Đong, đo 

nước, chuyền nước, thả 

thuyền giấy trên nước, 

thổi bong bóng xà phòng. 

- Khám phá: “Vật chìm, 

vật nổi”, thí nghiệm “Tạo 

cầu vồng nước”.. 

- Chơi cát nước.. 

- Tạo bức tranh từ màu 

nước 

- Quầy pha chế nước ép 

trái cây 

 

THỨ 

NĂM 

 

HDKNS - Làm quen với dụng 

cụ pha sữa, pha nước 

chanh 

- Bé làm đầu bếp nhí: 

Pha nước chanh 

- Bé làm đầu bếp nhí: 

Hoa quả trộn sữa chua 

THỨ 

SÁU 
ÂM NHẠC 

- Dạy VĐTN: “Trời 

nắng, trời mưa”  

- Nghe hát: “Mùa hè 

trên biển” 

 

- Trò chơi âm nhạc:  

Sắc màu nốt nhạc 

 

- Dạy VĐTN: “Gà 

trống thổi kèn”  

- Trò chơi: Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát 

 

 


